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TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ
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MA TRẬN MẠCH KIẾN THỨC MÔN TOÁN KHỐI LỚP 4.

(Cuối học kì II – Năm học: 2023 - 2024) 

	Năng lực, phẩm chất
	Số câu/ Số điểm/ Câu số
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phân số và phép tính phân số
	Phân số và cấu tạo phân số


	Số câu
	3
	
	1
	2
	
	1
	7

	
	Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số
	Số điểm
	3
	
	1
	2
	
	1
	7,0

	
	Giải quyết vấn đề: giải các bài toán có đến hai bước tính (Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó) 


	Câu số
	1,2,3
	
	6
	7,8
	
	10
	

	Hình học và đo lường
	Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thời gian


	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2

	
	Hình thoi
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	2,0

	
	
	Câu số
	4
	
	5
	
	
	
	

	Giải toán có lờI văn
	Giải bài toán có hai bước tính


	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	1,0

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	2
	
	2
	10

	
	Số điểm
	4,0
	
	2,0
	2,0
	
	2,0
	10


Mức 1: 4 điểm




Tỉ lệ: 40 %

Mức 2: 4 điểm




Tỉ lệ: 40 %

Mức 3: 2 điểm




Tỉ lệ: 20%

Thống Nhất, ngày 10 tháng 5 năm 2024
         Duyệt của tổ chuyên môn                                           Người lập
               H – Yuel Ktla                                              Nguyễn Đình Hữu
	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ 

Họ và tên: .........................................

Lớp: 4A…
	 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ II

Năm học: 2023 - 2024

                        Môn: Toán
  Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)



	Điểm
………...
	Lời phê của thầy, cô giáo
……………………………………………………………

……………………………………………………………          


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  (6 điểm)
* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 6).
Câu 1: (M1-1đ) Trong các phân số sau, phân số tối giản là: 
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Câu 2. (M1-1đ) Kết quả phép cộng 
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Câu 3. (M1-1đ) Phép chia 
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 có kết quả là: 
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D. 
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Câu 4. (M1-1đ) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 1m2  25cm2 = ….  cm2 là:            

           A. 10 025                     B. 12 500                   C. 1 025                 D. 125
Câu 5. (M2-1đ) Một hình thoi có diện tích 48cm2. Độ dài một đường chéo là 12cm. Độ dài đường chéo còn lại là: 

 A. 8cm     

      B. 7cm


C. 6cm

D. 9cm
Câu 6. (M2-1đ) Giá trị của biểu thức 
[image: image17.wmf]2

1



 EMBED Equation.3 [image: image18.wmf]´
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PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 7. (M2-1đ) Xếp các phân số  EQ \F(5,6) ;  EQ \F(2,3) ;  eq \f(4,2) theo thứ tự từ bé đến lớn: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. (M2-1đ) Tính:                                           
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 EMBED Equation.3 [image: image28.wmf]8
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Câu 9. (M3-1đ) Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: (M3-1đ)
a)Tính bằng cách thuận tiện nhất:
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b)Tìm x biết:

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X = 2130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


---Hết---
	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2023 – 2024

MÔN: TOÁN – KHỐI 4 (40 phút)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	A
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7: Thứ tự sắp xếp đúng là:
  EQ \F(2,3) ;  EQ \F(5,6) ;  eq \f(4,2)  hoặc   EQ \F(2,3) <  EQ \F(5,6) <  eq \f(4,2) 
Câu 8. (M2-1đ) Làm đúng mỗi câu được 0,5 điểm:
     a.
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     =  eq \f(9,16) + 
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                                                                      =  eq \f(25,8)  : 
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     =  eq \f(17,16)                                                                              =  eq \f(25,4) 
Câu 9. (M3-1đ) Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?  
                                               Bài giải

Số mét đoạn dây thứ nhất dài là:

                                                    28 : 4  x 3   =  21 (m)

                                      Số mét đoạn dây thứ hai dài là:

                                                    28  -  21   =  7 (m)

                                                       Đáp số:  Đoạn thứ nhất:  21m .

                                                                  Đoạn thứ hai  :   7m
- Phép tính đúng mới được tính điểm lời giải.

- Đáp số không ghi hoặc ghi sai trừ 0,25 điểm.

- Sai đơn vị trừ toàn bài 0,25 điểm.
Câu 10:  (M3-1điểm)

( Học sinh phải tính đúng theo yêu cầu của đề mới đạt điểm tối đa.)
a)
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b)Tìm x biết:

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X = 2130

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X x 1= 2130

X x (2 + 3 + 4 + 1) = 2130

X x 10 = 2130

X = 2130 : 10

X = 213
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